
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 23/3 Phố Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

21/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC QUỐC TẾ ITC

0110895716

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DU HỌC QUỐC TẾ ITC
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ITC INTERNATIONAL OVERSEAS STUDY 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: I.T.C GLOBAL., JSC.

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936.166.818
Email: giangdhh0908@gmail.com 

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100.000

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560(Chính)

2. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

3. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); Dạy ngoại ngữ và các 
kỹ năng đàm thoại; dạy máy tính; Các khoá dạy về phê bình, 
đánh giá chuyên môn; đào tạo về sự sống; Đào tạo kỹ năng nói 
trước công chúng.

8559

4. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

5. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm.

6209

6. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được 
phân vào đâu: Dịch vụ bán vé máy bay

5229

7. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

8. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
- Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu: 
Cho thuê ô tô con có kèm người lái.

4932

9. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

10. Cho thuê xe có động cơ 7710

11. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:
- Đại lý ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống); 
- Đại lý xe có động cơ khác: Ô tô chở khách loại trên 9 chỗ 
ngồi, kể cả loại chuyên dụng như xe cứu thương, xe chở tù, xe 
tang lễ; Ô tô vận tải, kể cả loại chuyên dụng như xe bồn, xe 
đông lạnh; rơ-moóc và bán rơ-moóc; Ô tô chuyên dụng: Xe 
bồn, xe cứu hộ, xe cứu hỏa, xe chở rác, xe quét đường, xe phun 
tưới, xe trộn bê tông, xe chiếu chụp X-quang...

4513

12. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐỖ HOÀNH 
BÁ  

Thôn 3, Xã Liên 
Hiệp, Huyện Phúc 
Thọ, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

0010860430
72

2 ĐỖ HƯƠNG 
HOÀI GIANG  

Số nhà 19, Ngõ 
46 Đường Trần 
Nguyên Hãn, 
Phường Trần 
Nguyên Hãn, 
Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 40,000

0241840198
97
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3 ĐÀO THỊ KIM 
OANH

Thôn Ích Vịnh, 
Xã Phương Đình, 
Huyện Đan 
Phượng, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

0011970388
14

4 NGUYỄN 
VĂN BẮC   

P504-17T10, 
đường Nguyễn 
Thị Định, Phường 
Trung Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 20,000

0240820001
26

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       024184019897
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 19, Ngõ 46 Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên 
Hãn, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 19, Ngõ 46 Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Trần Nguyên 
Hãn, Thành phố  Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ HƯƠNG HOÀI GIANG   Nữ

09/08/1984 Kinh Việt Nam

06/09/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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